
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: KG1232X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  KG1232X155  Trần Thanh Tân  KG1232X1  112 105 1.86 
KL129
ML011

 Luật thương mại
 Đường lối cách mạng của Đảng cộng
sản Việt Nam

 4
 3

TN3212X
142
141

 F
 F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 30 tháng 12 năm 2020
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: TG1432X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  TG1432X057  Nguyễn Văn Anh Tú  TG1432X1  112 108 2.29  3 TN3214X

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 30 tháng 12 năm 2020
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: HN1632X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  HN1632X016  Nguyễn Sơn Long  HN1632X1  112 76 2.29 

KL344
KL803
KL375
KL386

KL901X
KL333
KL376
KL802
KL115
KL801
KL383
KL335
KL382

KL902X

 Bảo đảm nghĩa vụ
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Công pháp quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD

 2
 3
 3
 2
 4
 2
 3
 3
 2
 4
 2
 2
 2
 2

TN3216X

211

202
211
211
202
202

201

202
202
202
211

 F

 F
 F
 F
 F
 F

 F

 F
 F
 F
 F

 2  HN1632X051  Lê Huỳnh Quốc  HN1632X1  112 108 2.02 KL374  Luật tố tụng dân sự  2  2 TN3216X 201  F

 3  HN1632X054  Võ Duy Phương  HN1632X1  112 107 2.30 
KL371
KL375

 Luật tố tụng hình sự
 Công pháp quốc tế

 2
 3

TN3216X
202
202

 F
 F

 4  HN1632X061  Nguyễn Văn Trung  HN1632X1  112 110 2.22 KL374  Luật tố tụng dân sự  2 TN3216X 201  F

 5  HN1632X081  Đặng Quang Vinh  HN1632X1  112 108 2.16 
KL371
KL301

 Luật tố tụng hình sự
 Luật hiến pháp 1

 2
 2

TN3216X
202
202

 F
 F

 6  HN1632X082  Võ Hồng Hào  HN1632X1  112 110 2.17 
KL301
KL302

 Luật hiến pháp 1
 Luật hiến pháp 2

 2
 2

TN3216X
202
202

 F
 A

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 30 tháng 12 năm 2020
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mẫu in D8090D

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: TB1732X1
Kèm theo quyết định số _________________ - Ký ngày ____________

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm

 1  TB1732X305  Nguyễn Trường Giang  TB1732X1  112 102 2.46 
KL802
KL801
KL803

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 4
 3

TN3217X

 2  TB1732X306  Huỳnh Văn Hồng  TB1732X1  112 83 2.24 

KL901X
ML009
ML011
KL386

KL902X
KL333
KL344
KL375
ML010
TN011
ML006

 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 1
 Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam
 Pháp luật về nhà ở
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Luật thương mại quốc tế
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Những nguyên lý cơ bản của chủ
nghĩa Mác-Lênin 2
 Thống kê xã hội học
 Tư tưởng Hồ Chí Minh

 4
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 3
 3
 2
 2

 1 TN3217X

202
211
211
202
202
202
202
202
211
211
211

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 3  TB1732X308  Trần Minh Lượng  TB1732X1  112 67 2.56 

KL375
KL376
KL377

KL902X
ML011
KL382
KL383

KL901X
KL380
KL802
KL803
ML006
KL335
KL344
KL365
KL333
KL386
TN011

 Công pháp quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về xây dựng
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Đường lối cách mạng của Đảng
cộng sản Việt Nam
 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Luật an sinh xã hội
 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Tư tưởng Hồ Chí Minh
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Pháp luật về thanh tra
 Luật thương mại quốc tế
 Pháp luật về nhà ở
 Thống kê xã hội học

 3
 3
 2
 2
 3
 2
 2
 4
 2
 3
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2

 1 TN3217X

202
201
201
202
211
201
201
202
201

211
201
202
201
202
202
211

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: TB1732X1
Trang 2

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
3  TB1732X308  Trần Minh Lượng  TB1732X1  112 67 2.56 TN3217X

 4  TB1732X340  Trần Văn Hùng  TB1732X1  112 70 2.28 

KL382
KL383
KL371
KL105
KL115
KL365
KL380
KL386
KL328
KL333
KL376
KL377

KL901X
KL902X
KL335
KL344
KL375
TN011

 Tổ chức công sở và nhân sự hành
chính
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Luật tố tụng hình sự
 Luật so sánh
 Phương pháp nghiên cứu khoa học -
Luật
 Pháp luật về thanh tra
 Luật an sinh xã hội
 Pháp luật về nhà ở
 Luật môi trường
 Luật thương mại quốc tế
 Tư pháp quốc tế
 Pháp luật về xây dựng
 Tiểu luận tốt nghiệp - Luật
 Pháp luật về HĐ trong HĐKD
 Pháp luật về sở hữu trí tuệ
 Bảo đảm nghĩa vụ
 Công pháp quốc tế
 Thống kê xã hội học

 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 2
 3
 2
 4
 2
 2
 2
 3
 2

 1 TN3217X

201
201
192
201
192
201
201
202
191
202
201
201
202
202
201
202
202
211

 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F
 F

 5  TB1732X341  Võ Văn Ngay  TB1732X1  112 110 2.51  1 TN3217X

 6  TB1732X418
 Nguyễn Thị Phượng
Nghi

 TB1732X1  112 102 2.39 
KL801
KL803
KL802

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 4
 3
 3

TN3217X

 7  TB1732X419  Trần Tiến Đạt  TB1732X1  112 102 2.35 
KL801
KL803
KL802

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 4
 3
 3

TN3217X

 8  TB1732X421  Lâm Hoàn Sơn  TB1732X1  112 100 2.36 

KL802
KL383
KL801
KL803

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Quản lý nhà nước về hộ tịch
 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)

 3
 2
 4
 3

TN3217X
201  F

 9  TB1732X428  Lâm Đặng Hoài Phong  TB1732X1  112 102 2.44 
KL801
KL803
KL802

 Anh văn căn bản 1 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 2 (*)

 4
 3
 3

TN3217X

 10  TB1732X429  Trương Quốc Bảo  TB1732X1  112 102 2.31 
KL802
KL803
KL801

 Anh văn căn bản 2 (*)
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 3
 4

TN3217X

 11  TB1732X431  Nguyễn Hùng Ân  TB1732X1  112 102 2.59 KL802  Anh văn căn bản 2 (*)  3 TN3217X



DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP - LỚP: TB1732X1
Trang 3

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
11  TB1732X431  Nguyễn Hùng Ân  TB1732X1  112 102 2.59 KL803

KL801
 Anh văn căn bản 3 (*)
 Anh văn căn bản 1 (*)

 3
 4

TN3217X

 12  TB1732X435  Nguyễn Giang Phương  TB1732X1  112 110 2.53 KL128  Luật dân sự  4 TN3217X

 13  TB1732X436  Phan Thành Nhân  TB1732X1  112 108 2.53 
KL128
KL374

 Luật dân sự
 Luật tố tụng dân sự

 4
 2

TN3217X
202  F

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được Ngày 30 tháng 12 năm 2020
Lập biểu Trưởng khoa GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


